
UBND HUYỆN VÂN CANH 

TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VÂN CANH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số :        /KH-TTYT               Vân Canh, ngày       tháng 04 năm 2025 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Mua sắm bảng tên và sửa chữa cửa kính  

 cho các khoa, phòng, trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh 

 

Căn cứ Giấy đề xuất của các khoa, phòng, trạm y tế và Giấy đề nghị ngày 

10/4/2025 của Phòng Tổ chức - Hành chính thuộc Trung tâm Y tế huyện Vân 

Canh, Trung tâm Y tế huyện Vân Canh lập kế hoạch mua sắm bảng tên và sửa chữa 

cửa kính  cho các khoa, phòng, trạm y tế, cụ thể: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Đảm bảo đ y đủ thiết bị, bảng hiệu, bảng tên phòng đảm bảo thuận tiện cho 

công tác khám bệnh, chữa bệnh của các khoa, phòng, trạm y tế thuộc Trung tâm Y 

tế huyện Vân Canh.  

- Thực hiện đúng quy trình mua sắm vật dụng, thiết bị năm 2025 của Trung 

tâm Y tế. 

2. Yêu cầu: 

- Đảm bảo đúng số lượng, yêu c u, quy cách, xuất xứ theo quy định của Nhà 

nước. 

- Thuận tiện cho việc mua sắm thiết bị để phục vụ công tác khám bệnh, chữa 

bệnh của các khoa, phòng, trạm y tế thuộc Trung tâm Y tế huyện Vân Canh. 

II. NỘI DUNG: 

1. Về thiết bị, hàng hóa cần mua sắm: 

Trung tâm Y tế huyện Vân Canh chọn thiết bị để mua sắm và dự toán kinh 

phí mua sắm, cụ thể như sau: 

TT Nội dung thực hiện mua sắm 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

(VNĐ 

Thành tiền 

(VNĐ) 

01      Bảng chỉ dẫn: 

+ Nội dung:  

Khoa Ngoại, Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức - Răng hàm mặt - Mắt - Tai mũi 

họng (T ng 2) 

Khoa Chăm sóc sức khỏe sinh sản và 

Phụ sản (T ng 1) 

+ Chất liệu bảng: Khung sắt vuông 25 

Cái 1 4.000.000 4.000.000 
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TT Nội dung thực hiện mua sắm 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

(VNĐ 

Thành tiền 

(VNĐ) 

dày 1ly4, nền Alu xanh, in decal dán, 

bọc viền khung nhôm xung quanh 

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: dài 2m44 * rộng 50cm 

02 Phòng tiêm chủng 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược 

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 2 150.000 300.000 

03 Phòng Nhi sơ sinh 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược   

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 1 150.000 150.000 

04 Phòng khám 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 4 150.000 600.000 

05 Phòng Phụ khoa 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 1 150.000 150.000 

06 Phòng tắm bé 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 1 150.000 150.000 

07 Phòng khám Ngoại 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 1 150.000 150.000 

08 Phòng thủ thuật 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 2 150.000 300.000 

09 Kho hộ lý 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 
Cái 1 150.000 150.000 
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TT Nội dung thực hiện mua sắm 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

(VNĐ 

Thành tiền 

(VNĐ) 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

10 Phòng xử lý dụng cụ 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 1 150.000 150.000 

11 Phòng khám thai 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 1 150.000 150.000 

12 Phòng trực điều dưỡng 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 1 150.000 150.000 

13 Phòng Bác sĩ 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 1 150.000 150.000 

14 Danh mục kỹ thuật cận lâm sàng  

+ Chất liệu bảng: Khung sắt vuông 25 

dày 1ly4 nền Mica in decal dán ngược 

bọc viền nhôm xung quanh 

+ Màu chữ: Xanh dương 

+ Kích thước: Dài 2m44 * rộng 1m2 

(có mẫu kèm theo) 

Cái 1 6.000.000 6.000.000 

15 Phòng Kho 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 5 150.000 750.000 

16 WC nhân viên 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 2 150.000 300.000 

17 WC bệnh nhân Cái 2 150.000 300.000 
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TT Nội dung thực hiện mua sắm 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

(VNĐ 

Thành tiền 

(VNĐ) 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

18 WC Nam 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 4 150.000 600.000 

19 WC Nữ 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 4 150.000 600.000 

20 Nhà vệ sinh 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 3 150.000 450.000 

21 Kho lưu rác thải lây nhiễm 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 1 150.000 150.000 

22 Phòng bếp  

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 3 150.000 450.000 

23 Phòng lưu bệnh nhân 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược + Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 1 150.000 150.000 

24 Phòng hành chính 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 1 150.000 150.000 

25 Phòng truyền thông 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

Cái 4 150.000 600.000 
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TT Nội dung thực hiện mua sắm 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá 

(VNĐ 

Thành tiền 

(VNĐ) 

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

26 Phòng tiêm 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 3 150.000 450.000 

27 Phòng theo dõi sau tiêm 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 2 150.000 300.000 

28 Phòng trực 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 3 150.000 450.000 

29 Phòng xét nghiệm - Hấp sấy 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 3 150.000 450.000 

30 Phòng khám phụ khoa 

+ Chất liệu bảng: Nền mica xanh, in 

decal dán ngược  

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 2 150.000 300.000 

31 Phòng sơ cấp cứu 

+ Chất liệu bảng: Mica nền xanh 

+ Màu chữ: Trắng. 

+ Kích thước: Dài 30cm * rộng 12 cm 

Cái 1 150.000 150.000 

32 Thay ô kính cửa, dán decal mờ 

+ Kích thước: cao 1m2 * rộng 70cm  
Cái 03 700.000 2.100.000 

Tổng cộng: 21.250.000 

Số tiền bằng chữ: Hai mươi mốt triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng. 

 2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách cấp và các nguồn thu khám chữa 

bệnh của đơn vị năm 2025. 

3. Hình thức chọn nhà cung cấp: xét 03 báo giá chọn nhà cung cấp. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 
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- Giao Phòng Tổ chức - Hành chính phối hợp với các bộ phận có liên quan 

chuẩn bị nhân sự để tiến hành mua sắm trong thời gian sớm nhất và theo đúng quy 

định. 

- Giao phòng Tài chính - Kế toán căn cứ vào Kế hoạch trên để bố trí kinh phí 

để thực hiện mua sắm. 

- Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về 

Phòng Tổ chức - Hành chính để được giải quyết./. 

Nơi nhận: 
- Các Phó Giám đốc; 

- Trang TTĐT Trung tâm; 

- Các khoa, phòng, trạm y tế;  

- Lưu: VT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lang Đình Bính 
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